	PHÒNG GD HUYỆN NINH GIANG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 9
NĂM HỌC 2012-2013.

 (Thời gian làm bài 45’)




Câu 1 (2đ): 

Một dây Nikêlin, tiết diện đều 0,2 mm2 có chiều dài 20 m, điện trở suất của Nikêlin là 0,4. 10-6 
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     a, Tính điện trở của dây Nikêlin

     b, Phải đặt vào hai đầu dây một hiệu điện thế bao nhiêu để cường độ dòng điện qua dây là 1,5A .

Câu 2( 2đ)Phát biểu qua tắc bàn tay trái. Áp dụng tìm chiều của lực điện từ hoặc chiều của dòng điện còn thiếu trong những hình vẽ sau:
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	Câu 3 (3đ): 
Biết: R1 = 2(, R2=9(, R3=18(. Ampe kế và dây dẫn có điện trở không đáng kể, hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là UAB=12V không đổi.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB 

b) Tìm số chỉ của Ampe kế khi đó


c) Nối C với D bằng một dây dẫn khi đó số chỉ của ampe kế là bao nhiêu
	


Câu 4 (3đ): Một bếp điện ghi: 220V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế U=220V 


a) Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong thời gian 20 phút.


b) Mỗi ngày bếp sử dụng 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp trong 30 ngày, nếu giá 1kWh điện là 700 đồng.
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN  VẬT LÝ 9
HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2012-2013
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1 – 2đ


	a) Đổi  S= 0,1 mm2 = 0,2.10-6 m2
	0,5

	
	Tính R :     R= 
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	b) Tính U:   U=I.R= 1,5.40=60 v
	0,5

	2- 2đ
	-Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

-Xác định đúng chiều dòng điện hình a: Chiều đi từ phía sau ra phía trước trang giấy

-Xác định đúng chiều lực điện từ hình b: Chiều lực điện từ hướng từ phải qua trái
	1đ

0,5đ

0,5đ

	3- 3đ
	· Ta có: (R2 nt  R3)//R1   
a)  Điên trở tương đương R23 : 
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   => R23=6(.   Vậy điện trở tương đương toàn mạch là: RAB= R1+R23=2+6=8(   
b) Ampe kế đo dòng điện mạch chính, nên:  I=
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Vậy ampe kế chỉ 1,5A 

c) Nối C với D bằng một dây dẫn khi đó mạch chỉ còn R1 

=> I’ = 
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     Vậy ampe kế chỉ 6 A 
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	 4 – 3đ
	a)-  bếp điện hoạt động bình thường.

 - Cường độ dòng điện định mức của bếp: P=U.I 

 => I= 
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- Ta có: t=20phút=1200s   

=> Nhiệt lượng bếp toả ra là:  Q=U.I.t=220.4,5.1200=1188000(J)  
b)  - Điện năng bếp tiêu thụ: A= P.t = 1000.3.30=90000(W.h)=90(kw.h) 


- Tiền điện phải trả: T= 90.700=63.000(đồng) 
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